MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 5 -CUỐI KÌ I

Nămhọc: 2021-2022

Mức 1: 30%; 
Mức 2: 30%; 

Mức 3: 30%


Mức 4: 10%
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	1
	Đọc hiểu văn bản: 

- Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc

- Giải thích được chi  tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc. 

- Nhận xét được hình ảnh, chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thânvà thực tế.
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
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	5
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	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	0,5
	3,0
	0,5

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	5
	
	
	10
	
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt: đại từ,qua hệ từ, từ loại. Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường, Hạnh phúc

- Biết tìm và đặt câu đúng với chủ điểm đã học.
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	0.5
	1,5
	2,0

	
	
	Câu số
	6,7
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	9
	
	11
	
	

	Tổng số câu
	4
	0
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	7
	3

	
	4
	3
	2
	1
	10

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
	2,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0điểm
	7,0 điểm
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      Trường Tiểu học Quyết Thắng
ơ



	
	

	Điểm

Nhận xét




I. Đọc thầm bài: “Cô Chấm” ( SGK Tiếng Việt 5 – tập 1 – trang 156)
II. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8 dưới đây:
1. Tác giả chọn tả những nét ngoại hình của cô Chấm là: M1-0,5Đ
	A. Đôi mắt, cách ăn mặc
	
	


B. Đôi mắt, dáng dấp
C. Đôi mắt, gương mặt, cách ăn mặc
D. Dáng người, khuôn mặt.

2. Khi miêu tả Chấm được so sánh với sự vật nào?M1-0,5Đ
	A. Cây lúa đang vào thì con gái       
	
	


B. Con trâu mộng khỏe mạnh.

C. Cây xương rồng, hòn đất

D. Củ khoai, củ sắn.

3. Chấm là người con gái có tính cách:M2-0,5Đ
A. Đua đòi ăn mặc, hay nghĩ ngợi, hay khóc.

B. Giản dị, chăm làm, hay khóc.

C. Thẳng thắn, giản dị, chăm làm, hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương.
D, Chăm làm, thông minh, nghị lực.

4. Ngày mùng hai Tết Nguyên Đán Chấm đi đâu?M2-0,5đ
A. Chấm đi hội cùng bè bạn.
B. Chấm đi ra đồng

C. Chấm ở nhà phụ mẹ nấu cơm
D. Chấm đi chơi nhà hàng xóm.
Câu 5 Đúng ghi Đ vào ô ☐ trước ý đúng, sai ghi S vào ô ☐ trước ý sai. M3-1Đ

☐ Chấm có ngoại hình đẹp.

☐ Chấm tuy không đẹp nhưng có vẻ riêng.
 ☐ Chấm hay nể nang, yếu ớt.
 ☐ Chấm ăn mặc giản dị.

6. Từ có thể thay thế từ rắn rỏi trong câu “ Nhưng cô gái có bề ngoài rắn rỏi là thế lại là người hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương” là::M1-0,5Đ

	A. Cứng rắn
	B. Rắn chắc
	C. Chắc chắn           D. vững chắc


7. Trong câu “Chấm không phải là cô gái đẹp, nhưng là người mà ai đã gặp thì không thể lẫn lộn với bất cứ một người nào khác” có mấy quan hệ từ::M1-0,5Đ

A. Có một quan hệ từ . 


B. Có 2 quan hệ từ.

C, Có 3 quan hệ từ. 


D. Có 4 quan hệ từ. 

8. Thay từ bảo vệ trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa với nó rồi viết lại câu đó.  (M2-1đ) 
Lớp chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp.

...........................................................................................................................................................

9. Trong câu “ Chấm hay làm thực sự, đó là một nhu cầu của sự sống” từ đó dùng để làm gì? : (M3-1đ)
...........................................................................................................................................................

	
	
	

	
	
	


10. Qua bài văn trên, em thấy Chấm là người như thế nào (M 4 – 0,5đ)
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
11. Đặt 2 câu để phân biệt nghĩa của từ đồng âm “rắn” (M4-0,5Đ)
	

	



ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 -  CUỐI KÌ I 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I.   Đọc thành tiếng  (3 điểm) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (7điểm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	C
	C
	B
	S,Đ,S,Đ
	A
	D



	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	0,5


Câu 8:  Thay và viết lại câu đúng( 1đ). VD:

Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp.
Câu 9: (1 điểm ) 
Nêu đúng tác dụng của từ đó: Từ đó dùng để thay thế cho từ làm
Câu 10:  Qua bài văn trên, em thấy Chấm là người như thế nào 0,5đ
 Chấm là người thẳng thắn, giản dị, chăm làm, hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương.
Câu 11: 0,5 điểm.  Đặt được 2 đúng câu có từ rắn là từ đồng âm

VD: Bằng đôi bàn tay rắn chắc, chú Hùng nâng tạ lên thật dễ dàng.

     Anh ấy đã bắt được con rắn.

B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Chính tả : 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu khoảng 15 phút đến 20 phút hoàn thành bài viết.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định; viết sạch, đẹp:           1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Học sinh viết mắc từ 2  lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) : trừ 0,5 điểm.

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.

 II. Tập làm văn:  8 điểm   (30 phút)
Đánh giá, cho điểm

- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

+ Học sinh viết được một bài văn thể loại tả người (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có bố cục đầy đủ,rõ ràng, nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. Biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong miêu tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

Cụ thể:

a. Mở bài: ( 1 điểm ) Giới thiệu được người sẽ tả
b. Thân bài: ( 4 điểm)

- Tả hình dáng của người đó ( Vóc dáng, khuôn mặt, nước da, mái tóc,...)

- Tả được hoạt động, tính tình của người đó.
- Trình bày bố cục rõ ràng.

- Bài viết có cảm xúc.

- Câu văn, đoạn văn có liên kết chặt chẽ, hợp lí.

c. Kết bài: ( 1 điểm) Nêu được tình cảm của mình với người được tả.
d. Bài viết có sáng tạo: 1 điểm

e. Dùng từ chính xác, câu văn diễn đặt gãy gọn, có sử dụng biện pháp nghệ thuật trong miêu tả. ( 0,5 điểm )

g. Chữ viết sạch đẹp, không sai chính tả: 0,5 điểm

